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Quê quán: Cống Á, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Sinh năm 1927. 

Chức vụ: 1945 là Du kích xã. Từ 1946 là Ủy viên thư ký Ủy ban kháng chiến hành chính xã.  Từ 1947 đến 1954 Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã. 
Phỏng vấn ngày 17 tháng 10 năm 2009, tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 133 sức khỏe bình thường, trí nhớ cũng có phần hạn chế. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông làm ruộng, kinh tế bình thường].

Ông ơi chúng cháu là có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp mà những cái người mà có tham gia Ủy ban, công tác ở Ủy ban xã trong cái thời điểm đấy, thì trước tiên là cháu muốn, muốn biết tên của ông ạ?
Tôi là 133.
Dạ cái gì 133 ạ?
133.
Thế ông là sinh năm bao nhiêu ông nhỉ?
Tôi sinh năm 27.
27 ạ. Ông sinh luôn ở đây à ông?
Vâng, ngay ở đây.
Cái chỗ nhà mình đây bây giờ gọi là thôn gì, xã gì ông nhỉ?
Thôn Bản Nguyên, Cống Á.
Xã Bản Nguyên ạ?
Cống Á Bản Nguyên.
Cống gì ạ?
Cống Á.
Cống Má ạ? Mờ a ma sắc má?
Cống Á.
À Á?
Bản Nguyên, huyện Phong Châu, Phú Thọ.
Thế trước Cách mạng tháng Tám thì ông có làm nghề gì không?
Bé, còn bé.
Trước tiên là cháu xin ông kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình của mình lúc ông còn nhỏ đấy, các cụ thân sinh ra mình là làm nghề gì ạ?
Tôi thì chuyên làm ruộng, bé đi thả trâu.
Các cụ thân sinh nhà mình trước làm nghề gì ông?
Làm ruộng, làm ruộng.
Thời nhỏ là ông đi học ở đâu ông?
Tôi học trường làng.
Ngay tại làng mình đây ạ?
Ừ.
Thế việc học hành lúc đấy thế nào ông nhỉ?
Dạ.
Cái việc học hành lúc đấy thế nào ạ?
Cái lúc đấy ít người lắm, ít người được đi học, nhà cái anh Trạch này cũng thế, nhà nghèo, có được đi học đâu.
Lúc đấy là ông học được đến lớp mấy rồi?
Tôi lớp bốn.
Tức là mình đã đỗ sơ học yếu lược chưa ạ?
Đỗ rồi. Mà đây đi sang học cấp II thì phải sang Hưng Hóa, cách đò, mà ở đây ít lắm, ít người được đi học lắm.
Thế là ông đỗ xong sơ học yếu lược là thôi ạ?
Sau thì cũng không được đi nữa, ít người được đi lắm.
Thế ông được vận động cách mạng như thế nào ông?
Lúc ấy nó, nó, chả biết thế nào là vận động.
Cứ tự nhiên là tham gia?
Ừ, cứ tự nhiên là vào, đây với Hưng Hóa cách nhau cái con sông.
Ông có thể nói to hơn một chút được không ạ, hay là cháu ngồi gần ông nhỉ?
Vâng, anh cứ kéo đây là bàn.
Thế cái ngày cướp chính quyền Cách mạng tháng Tám đấy ông, ông có tham gia không? Ông có đi tham gia cướp chính quyền không?
Có chứ, có cướp chính quyền, nhưng mà cướp thì, phải nói cái cướp thì tổ chức đi nhưng mà nghèo, nhiều anh nghèo, biết thế nào là cướp chính quyền.
Lúc đấy ông đi cướp chính quyền là ở đâu? 
Ở xã này này.
Có đông không ông?
Ít, cũng chả được đông đâu.
Thế lúc cướp chính quyền đấy thì người ta có phản ứng gì không ạ? Tức là cái bộ máy chính quyền cũ người ta có phản ứng gì không ạ?
Nó cũng chả phản ứng gì đâu. Đây thầy giáo mà ở bên kia đò là ở bên Hưng Hóa, cách đây một con sông, thế chúng tôi, thầy, thầy ở xa, cũng ít, cũng không được có nhiều đâu, cái lớp của chúng tôi học đấy ba, bốn chục người, nhà nghèo.
Thế ông sang tận bên Hưng Hóa ông học đấy à?
Học đây chứ, học ở đây.
Lý trưởng, chánh tổng cái thời trước Cách mạng họ hoạt động thế nào ông nhỉ, ở mình đây này?
Lý trưởng, chánh tổng.
Trước năm 45 đấy, họ có bóc lột nhân dân nhiều không ạ?
Họ cũng chả biết thế nào là bóc lột, ngay chúng tôi cũng thế, biết thế nào đâu.
Ông có nhớ tên những ông lý trưởng, chánh tổng đấy không ạ?
Có.
Ông đấy tên là gì ạ?
Chánh tổng ở đây thì có chánh tổng lão gì sau cũng chết rồi, chánh tổng, phó tổng, phó tổng cũng người ở đây.
Thế khi mình giành chính quyền như thế thì cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng họ có phản ứng gì không ạ?
Cũng không, không dám, chả dám đánh đập gì mình đâu, vì tất cả là con em của dân cả.
Khi mình giành chính quyền xong rồi thì những cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng đấy người ta có được tham gia vào bộ máy chính quyền của mình không ông? Vào cái Ủy ban lâm thời đấy?
Có, vâng có, có họ cũng tham gia, cho làm.
Ví dụ như ông nào ạ?
Làm cái chức bé thôi, chứ chánh tổng với phó tổng những cái đấy thì không được làm, có những người của mình hoạt động, không cho làm.
Ông là có tham gia Việt Minh không?
Đấy cái lúc đấy gọi là Việt Minh là, là, chính là có đấy.
Ai giác ngộ ông tham gia Việt Minh ạ?
Nói cũng chả giác ngộ gì đâu.
Lúc đấy theo phong trào đấy à?
Vâng, theo phong trào.
Thế sau khi mình giành chính quyền xong thì các Ủy ban ở mình có được thành lập luôn không ông, Ủy ban lâm thời đấy?
Chính quyền xong đấy thì mình thành lập, nó lúc nó cũng có lẫn lộn đấy, cũng không, cũng không riêng biệt đâu.
Nó như thế nào ạ?
Nó, những cái người cùng hoạt động tham gia với mình ấy là gọi là tham gia kháng chiến, thế họ thì họ cũng tham gia, thế thì mình cũng, cũng cho người ta vào.
Ông là, sau khi mình giành chính quyền năm 45 thì ông tham gia cái gì?
Giành chính quyền cái lúc đầu đấy thì, thì mình chỉ là một anh du kích, lúc đấy thì còn ít tuổi nó chưa cho làm chánh phó tổng, cái chức ấy đâu.
Sau khi làm du kích xong thì ông làm cái gì ạ?
Sau thì một vài năm thì tôi làm Phó Chủ tịch, làm Chủ tịch.
Khoảng năm bốn mấy ông?
Tôi làm bốn, 45, à 46, 47 đấy.
Lúc đấy gọi là Ủy ban kháng chiến hành chính rồi đấy?
Kháng chiến hành chính rồi đấy.
Tức là lúc đấy ông làm Phó Chủ tịch à?
Vâng.
Thế sau khi làm Phó Chủ tịch xong ông lại lên Chủ tịch nữa?
Cũng, cũng làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch.
Tức là sau khi bầu Hội đồng nhân dân đấy à ông, khóa I đấy à?
Ừ, khóa I đấy.
Là ông làm Phó Chủ tịch?
Vâng, làm Phó Chủ tịch.
Tức là năm 46 rồi?
Vâng, 46, 47.
Lúc đấy Ủy ban mình có đông người không ông?
Chả đông, ít.
Thế khoảng bao nhiêu người ông?
Lúc ấy thì những anh, những anh em nghèo, không có điều kiện đi hoạt động.
Tức là lúc ông làm Phó Chủ tịch đấy thì ông nào làm Chủ tịch ạ?
Chủ tịch thì ông, cái lúc ấy thì Chủ tịch...
Thế lúc đấy Ủy ban là bao gồm Chủ tịch này, ông là Phó Chủ tịch này, với các Ủy viên thư ký à?
Thư ký rồi thì Ủy viên, có độ dăm, sáu người.
À ít thế thôi ạ?
Thế thôi, ít thôi, không có nhiều.
Thế Ủy ban có thường xuyên họp không ông?
Thường xuyên, Ủy ban thì thường xuyên.
Lúc đấy là mình họp bàn những vấn đề gì là nhiều nhất ông nhỉ? Cái lúc mà ông làm Phó Chủ tịch đấy?
Cái lúc đấy thì chính là cải thiện, họp cải thiện, cải thiện đời sống nhân dân, thế là cũng, cũng đi, cũng làm.
Thế vấn đề kháng chiến lúc đấy có nhấn mạnh không ạ trong những cái cuộc họp đấy?
Có cái gì mà nhấn.
Lúc đấy là kháng chiến mà ông?
Ờ kháng chiến nhưng mà cái chính đấy là...
À thế Ủy ban mình tổ chức cái Bình dân học vụ như thế nào ông nhỉ?
À, Bình dân học vụ những cái đấy lại là chủ chốt đấy, quan trọng.
Lúc đấy là ông đã là Phó Chủ tịch chưa?
À rồi.
Lúc đấy ở đây mình tổ chức như thế nào ông? Cái phong trào Bình dân học vụ có rầm rộ không ạ?
Rầm rộ, nó cũng...
Ông có đi dạy Bình dân học vụ không ạ?
Không, tôi không phải dạy.
Cháu tưởng lúc đấy mình đỗ sơ học yếu lược rồi là hay phải đi dạy?
Cái lúc ấy thì nhiều, không đỗ sơ học yếu lược thì cũng đi dạy được, lúc đấy nó hiếm người, thế có người đâu.
Cái lớp học lúc đấy mình tổ chức vào buổi trưa, buổi tối hay buổi sáng ông?
Trưa, trưa, trưa là phần chính.
Một lớp học như thế có đông người không ông?
Đông.
Khoảng bao nhiêu người ạ?
Cả nam cả nữ, đi học là đi cũng xa, đây đi xuống Quỳnh Lâm.
À chứ không phải học trong làng mình à?
Không, không ở trong làng, ít, thế xong dần dần.
Tức là đi học Bình dân học vụ mà phải đi xa thế?
Ừ.
Nhân dân cũng phải đi xa thế?
Nhân dân phải đi học xa.
Thế tại sao mình lại không tổ chức trong làng ông nhỉ?
À, không đủ, không đủ lớp.
À nhiều thế cơ à?
Ừ.
Xuống tận Quỳnh Lâm ạ?
Vâng, có lúc phải xuống Quỳnh Lâm, có lúc thì người ta cũng lên trên này.
Phụ nữ đi học lúc đấy có đông không ông?
Phụ nữ nhiều, phụ nữ cũng nhiều.
Cái lứa tuổi cao nhất lúc đấy đi học Bình dân học vụ là khoảng bao nhiêu tuổi ông nhỉ?
Úi trời nó chả có tuổi đâu, ai thích đi thì đi.
Mình có bắt buộc họ đi không ạ?
Ừ có, vận động.
À cái năm mà tổng tuyển cử năm 46 đấy ông, Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên đấy, thì Ủy ban mình có chuẩn bị những việc gì cho Tổng tuyển cử ạ?
Tổng tuyển cử cái đấy thì cũng, cũng vận động những anh em thanh niên, có trình độ thì vận động đi học Bình dân học vụ, thế rồi thì...
Tổng tuyển cử thế ở địa phương mình có ai ứng cử không ông, Quốc hội ấy?
Á chả có, chả có đâu, mình thì làm những cái chức bé thôi, làm gì mà vào Quốc hội được.
Thế như cái đợt mà bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I đấy ông, thì mình bầu như thế nào ạ, mình tiến hành như thế nào ông? Mình có tuyên truyền hoặc là tổ chức tuyên truyền cho dân các thứ về những người ứng cử không, mà mình định bầu Hội đồng nhân dân không? Ông thế là trúng cử khóa I của Hội đồng nhân dân?
Vâng.
Sau đấy mình làm Phó Chủ tịch?
Ừ.
Thế ông làm Chủ tịch là năm nào ông làm Chủ tịch?
Sau đến khóa II, khóa III đấy thì mới làm, còn lúc đầu đấy là chỉ làm Ủy viên, rồi làm Phó Chủ tịch, cái lúc mới thì thế thôi.
Thế lúc đầu ông làm Ủy viên là Ủy viên gì đấy ạ?
Ủy viên lúc đấy nó gọi là Ủy viên thư ký.
Công việc của Ủy viên thư ký lúc đấy là việc gì ông nhỉ? Mình làm những việc gì là chính?
Nó là nó nhiều việc lắm.
Đại khái những việc gì, ông cứ kể đi ạ, công việc chính của Ủy viên thư ký đấy, tức là lúc đấy mình là Ủy viên thư ký thì mình làm những việc gì là chính ông?
Ủy viên thư ký lúc bấy giờ cũng vận động, vận động, vận động những người cùng khóa cùng để đi học.
À ông có vào Đảng không nhỉ?
Có, tôi vào từ năm 47.
À thế ạ. Ông có phải dự bị lâu không? Cháu xem trên này thì là năm 50 mình mới vào Đảng cơ mà, đúng không?
Ừ, 50.
50 là mới được vào Đảng?
Xem có phải năm 50 không, đúng rồi năm 50.
Năm 50 vào Đảng. Ai giới thiệu ông vào Đảng ông?
Đấy là sớm đấy.
Bảo ai giới thiệu ông vào Đảng ạ?
À những anh em cùng bạn.
Các ông đấy tên là gì ạ ông còn nhớ không?
Cũng chết cả rồi.
Nhưng ông còn nhớ tên các ông ấy không ạ?
Ông Côn, ông Quế, ông Thảo, các ông chết cả rồi.
Thế thời gian ông kết nạp đấy là công khai hay bí mật ông? Cái lúc mà kết nạp đấy?
Nó cũng công khai rồi đấy, có cái là nó không bộc lộ.
Tức là thế nào ạ?
Nó gọi là tuyên truyền thế là nó rộng rồi.
Thế ông có phải dự bị lâu không?
Dự bị một năm thì phải.
Lâu thế cơ ạ?
Ừ.
Mình là thành phần gì ông nhỉ?
Thành phần bần nông.
Bần nông mà lại lâu thế cơ à?
Ừ.
Cháu tưởng là bần nông là chỉ có 3 tháng thôi?
Ừ, thế có người thì lâu, có người thì chóng.
Nhưng sao ông lại bị lâu như thế ạ? Bần nông mà mình lại bị lâu thế nhỉ?
Ừ, cũng có, có khi quên đấy, ba tháng, sáu tháng.
Nếu mình mà là bần nông thì thường thường là ba tháng?
Ờ.
Cái hôm kết nạp có long trọng không ông?
Nó làm cũng lề lối, cũng long trọng đấy.
Ông có thể kể cho cháu nghe làm thế nào không ạ?
Nó làm như cái cuộc, một cái cuộc hội nghị, có đủ những cái, những người được vào Đảng đấy là phải có đủ, thế xong rồi đến đấy thì giới thiệu.
Có treo cờ với treo ảnh của lãnh tụ không ạ?
Có treo ảnh lãnh tụ rồi thì treo, treo cờ, đại khái là nó làm cũng long trọng.
Cháu thấy bảo là thắp cả hương à?
Không, không, làm gì có thắp hương.
Nói chuyện thì thấy có người bảo mình còn thắp hương để mà thề thốt cơ mà?
Không có đâu, làm gì.
Tưởng Đảng lại đi thắp hương?
Không có (cười).
Nói chuyện có người lại bảo thế?
Không phải, không, làm gì có, Đảng là phải...
Chống chủ nghĩa duy tâm cơ mà, đúng không?
Ừ.
Thế có phải thề không ạ?
Có.
Thề như thế nào ông?
Thế là, là có...
Là trung thành với Đảng đấy hả?
Ờ, trung, trung thành.
Ủy ban mình có thường xuyên họp không ông?
Thường xuyên, thường xuyên họp đấy, cứ hàng ngày là phải đi làm việc rồi, hàng ngày thì xuống trụ sở.
Thế chỉ có dăm, sáu người đấy thôi?
Ờ, còn thì...
Người dân thì có được tham gia vào các buổi họp đấy không ạ?
Không, không có.
Thế tức là chỉ có mấy ông trong Ủy ban với nhau thôi?
Vâng.
Lúc đấy Ủy ban mình có trụ sở không ông nhỉ?
Không có trụ sở, làm ở dân, làm ở nhà dân.
À tức là chưa có trụ sở à?
Chưa có trụ sở.
Thế Ủy ban mình có các thiết bị văn phòng như máy chữ hoặc là cái gì không?
Úi làm gì có (cười), không có.
Thế lúc đấy tài liệu chẳng hạn công văn giấy tờ thì thế nào ông? Viết tay hay là đánh máy hay là in?
Viết tay, viết tay.
Toàn bộ viết tay hết?
Vâng, viết tay, những cái nào mà ở trên đưa về đấy thì có in, thế xong thì đưa ra, họa mới có, ít khi có.
Thế mình nhận những công văn giấy tờ đấy bằng cách nào ông? Ai đưa xuống ạ?
Ở trên nó đưa xuống, cái, cái, có anh, có những anh...
Giao thông?
Giao thông.
Người ta đi bộ hay đi xe đạp ạ?
Đi bộ tất chứ làm gì có xe đạp, làm gì có (cười).
Cái vấn đề mà Ủy ban mình trong cái thời gian kháng chiến đấy, khi mà ông làm Phó Chủ tịch đấy là họp bàn vấn đề gì ạ, hay họp bàn vấn đề gì?
À hay bàn, nó thì cũng nhiều đấy.
Ông cứ nói, nhiều cũng được?
Cái việc đi thu thuế này, thế rồi thì thu công trái này, nghĩa là có cái gì trên đưa về là thông qua đưa Ủy ban, thế Ủy ban thì lại báo cho những anh em có trách nhiệm là đi thu.
Sau mình lại phổ biến đi xuống xã?
Mình lại phổ biến cho dân, đấy, đấy là cái nó gần gũi dân thế.
Việc thu thuế trong thời gian kháng chiến chống Pháp đấy ông, thì mình có thực hiện bình thường không?
Bình thường.
Có bị gián đoạn gì không?
Không, không bị gián đoạn đâu.
Ông có thể kể cho cháu nghe một cuộc họp mà của Ủy ban đấy, mà ông tham gia được không ạ? Cái quy trình người ta làm như thế nào, thế nào, cuộc họp cụ thể mà ông đã từng tham gia đấy ạ?
Họp Ủy ban đấy thì thường đấy là ông Chủ tịch là ông ấy chủ trì, thế còn anh em chúng tôi đấy là những người thành viên.
Ông cứ nói đi ạ. Thế người ta nói gì trong những cuộc họp đấy ông?
Nếu nói vận động về chính sách thuế thì nói về thuế, nói thì cũng nói ít thôi, nói cái gì nó chưa hiểu thì người ta vận động, người ta nói để cho mình hiểu, thế để cho mình tuyên truyền cho nhân dân họ nắm được.
À thế cái năm 51 đấy ông, khi mà mình ban hành cái thuế nông nghiệp đấy thì ở địa phương mình thực hiện thế nào ông?
Đấy, những cái năm đấy.
Người ta có nghiêm chỉnh chấp hành không ạ?
Cái lúc đấy thì nghiêm chỉnh đấy, lúc đó nghiêm chỉnh.
Thuế nông nghiệp năm 51 đấy?
Vâng, chả nhớ năm nào nhưng mà được cái là nhân dân đấy là tích cực, vận động thế nào thì là thực hiện như thế.
Cái thuế nông nghiệp lúc đấy là người ta thu bằng thóc hay bằng tiền ông nhỉ?
Thu bằng...
Bằng thóc phải không ạ?
Thu bằng thóc, thóc chứ chưa có tiền.
Ông có nhớ cái thuế nông nghiệp lúc đấy người ta tính cái mức như thế nào không?
Chả nhớ đâu, nhưng mà biết là, nhưng mà nhân dân cũng chấp hành lắm, nghiêm chỉnh.
Cái sản lượng lúa của mình thì có đủ để đóng thuế không ạ?
Đủ, nó cũng không nhiều lắm đâu nhưng mà...
Có ai kêu ca gì không ông?
Cũng, cũng có người kêu ca, là người ta không có, người ta đến người ta kêu Ủy ban thì miễn cho người ta, hay là đóng ít đi, đấy, thế là Ủy ban thì lại phải vận động, đứng ra phải vận động.
Thế người ta không có đủ đóng thì mình làm bằng cách gì?
Vận động thôi, lúc đấy cũng chả đánh đập, chả cái gì cả.
Cái mức thuế nông nghiệp đấy là địa phương mình quy định hay là Trung ương quy định ạ?
À trên chứ, trên huyện đấy, ví dụ như 2 sào một đầu mẫu hay là 3 sào, à là tiền gì đấy, thế xong thì Ủy ban thì đứng ra là vận động, đưa về xóm, thế phải thông qua xóm đã, thế rồi xóm mới đứng ra rồi vận động chứ không có bắt buộc. Thế cũng có lúc mới, lúc mới đấy người ta cái thực hiện đóng thuế tốt lắm.
Nhưng người ta có tính là ruộng tốt hay ruộng xấu không ạ? Ví dụ ruộng xấu thì phải đóng ít hơn ruộng tốt không?
À, lúc đấy thì nó có bổ bán, nó không nhiều lắm, nó ít lắm, nó đóng không bao nhiêu.
Thế khi cái thuế nông nghiệp đấy được thực hiện thì kinh tế địa phương mình có thay đổi nhiều không ông?
Cũng, cũng khá rồi.
Có phát triển lên được không?
Cũng khá.
À cái việc giảm tô với chia tài sản của địa chủ ông nhỉ? À cái lúc mà giảm tô là ông đã làm Chủ tịch chưa?
Làm rồi, làm rồi.
Làm Chủ tịch rồi đấy à?
Ừ, giảm tô giảm tức là...
Đấy, cái việc đấy là ở địa phương mình thực hiện như thế nào ông nhỉ?
Lúc ấy thì cũng chỉ vận động thôi chứ chưa đánh điếc ai hay anh làm cái gì, chỉ vận động thôi, vận động, nó đã có cái, cái, có cái luật, ví dụ như là đóng, luật là có sào, một sào là độ ít thôi, hai, ba, hai, ba mươi cân, thế đưa về, về, chúng tôi đấy là phải đưa về cho dân học tập, đưa cho dân học tập, thế dân thắc mắc chỗ nào thì giải thích chỗ đấy, thế cho nên là lúc đấy mới cho nên người ta đóng cũng đầy đủ anh ạ, chứ không, không...
À như cái lúc mà giảm tô với chia tài sản của địa chủ đấy thì như nhà ông là có được chia ruộng không?
Không, nhà này chả được chia.
Mình là bần nông mà lại không được à?
Vâng, chả có.
Tại vì mình có ruộng rồi à?
Vâng, cũng có, có đôi ba sào rồi.
Cái mức giảm tô lúc đấy là ông có nhớ là như thế nào không?
Chả nhớ đâu, nó có, nó cũng có nhiều loại đấy, cũng có nhiều loại.
Ví dụ thế nào ạ?
Có, có cái loại là, nó cũng, cũng nhiều loại, nó chia từng cái loại một, đấy loại ba, hai sào hay là tốt như thế nào thì phải đóng cho Nhà nước, đấy.
Cái lúc mà giảm tô như thế thì địa chủ mất ruộng thì người ta có phản ứng gì không ạ?
Ờ lúc đấy thì nó cũng phản ứng chứ, cái thằng địa chủ nó phản ứng chứ. Không nghe cũng không được chứ, cho nên là nó cũng phải nghe.
Có trường hợp nào chống đối lại mình không ạ?
À có, cũng có chống đối, nhưng mà không được.
Ông có nhớ tên cái người đấy không ạ, cái ông địa chủ đó?
Chả, chả nhớ đâu.
Thế ông ấy chống đối như thế nào ạ?
À nó không đóng hay là cái gì đấy.
Thế là mình bắt à?
Ờ, mình gọi nó ra trụ sở giải thích.
Ông là lúc đấy Chủ tịch là ông trực tiếp giải thích à hay là bộ phận nào giải thích ạ?
À Ủy ban, lúc đấy là đa số là Ủy ban, không cứ Chủ tịch, Phó Chủ tịch gì đâu.
Thế cái người được ruộng lúc đấy người ta có phấn khởi không ông?
Phấn khởi, phấn khởi.
Đang không có ruộng lại có ruộng để cày?
Ờ, đang không có lại có ruộng đấy (cười).
Cái mức giảm tô đấy là ai quy định ông nhỉ?
Giảm tô là cấp trên chứ, cấp trên.
Khi cải cách ruộng đất đấy, mình ở đây có nhiều địa chủ bị tố không ông nhỉ?
Có mấy anh thôi.
Ông có nhớ tên của họ không ạ?
Cái địa chủ phải lấy ruộng ra đấy phải không?
Vâng, bị tố, đấu tố đấy?
À đấu tố, đây là có lão Tư Cuông.
Tư gì ạ?
Tư Cuông.
Tư Cuông?
Ừ, lão đấy thành phần buôn bán, nhà đấy giàu.
Có bắn ai không ông?
Không, không, đây chả bắn ai cả.
Thế bắt đi tù thôi à?
Ừ, bắt đi.
Thế sau những cái người địa chủ đấy có được minh oan không ạ? Lúc sửa sai đấy?
Ờ sửa sai, nó không, không, nó không chống đối lắm đâu, nó không chống đối, ở đây làng này có ít.
Đây có địa chủ kháng chiến không ông?
Có địa chủ, có địa chủ kháng chiến, cho nên nó không phải bắn rồi không phải, phải tố giác.
Ông có tham gia vào trong cái đợt cải cách ruộng đất không?
Không.
Lúc đấy ông đang giữ chức vụ gì ạ? Chủ tịch, vẫn là Chủ tịch à?
Vẫn đang làm Ủy ban thôi.
Lúc đấy là Chủ tịch chứ gì?
Vâng, không, Phó Chủ tịch, làm chả Chủ tịch bao giờ.
À chỉ là Phó thôi?
Vâng.
Tức là Phó từ năm 47 đấy?
Vâng.
Còn 46 thì là Ủy viên?
Vâng.
À thế ông có được đi học cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng nào không?
Có.
Chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy ạ?
Ờ.
Ông học ở đâu ạ?
Học lên huyện tập trung.
Một lớp như thế có đông người không ông?
Cũng ít thôi, không, không nhiều đâu.
Nhưng thành phần nào là phải đi học cái lớp đấy ạ?
Thành phần là những, thành phần là những anh em nghèo.
Thế đảng viên là đi học những cái lớp đấy à?
Ờ, đảng viên thì...
Cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy?
Không, những các cái đấy là dành riêng cho đảng viên khác.
Thì ông có đi học những cái lớp đấy không?
Không.
Người ta gọi là chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy, ông không đi học cái lớp đấy à?
Không.
Ông làm Phó Chủ tịch mà lại không đi học à?
Không.
Thế trong cái thời gian mà ông công tác tại Ủy ban đấy thì ông có đi học một cái lớp gì do cấp trên tổ chức không?
Mình thì cũng đi nhưng mà cũng không, không nhớ được, không nhớ lắm.
À thế trở lại cái thời điểm mà cướp chính quyền, trước khi cướp chính quyền đấy ông, trước năm 45 đấy, thì ông có chứng kiến cái chuyện gì khi Nhật đảo chính Pháp không ạ?
Đảo chính Pháp.
Mùng 9 tháng 3 năm 1945? Ông có thấy Nhật - Pháp nó bắn nhau hoặc nó chạy qua đây không?
Không, ở chỗ này nó không, không có.
Cái việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 ở Hà Nội đấy, ông có nghe được cái thông tin đấy không?
Không, à nghe thì có nghe nhưng không đi dự.
Nghe bằng cách gì ạ?
Nghe tuyên truyền này.
À người ta tổ chức họp dân để phổ biến à?
Phổ biến.
Thế ban đầu là ông tham gia du kích à?
Vâng.
Tức là sau khi giành chính quyền xong là ông tham gia du kích?
Vâng.
Cái đội du kích của ông có đông người không?
Ba mươi người.
Bao nhiêu ạ?
Ba mươi người.
Ai huấn luyện cái đội du kích đấy ông?
Những anh em ở xã, rồi người ta cử ra nhưng mà làm thì gọi là, mình thì không được làm nhưng mà người ta cử ra những người để đi huấn luyện.
Cái lúc đấy huấn luyện thì huấn luyện cái gì ạ?
Úi trời nó huấn luyện cũng gọi là một hai với lại ba bốn, đấy nó đi tập đi tành thế.
Có tập bắn súng không? Có bắn không ạ?
Có.
Cái đội du kích của ông có được trang bị vũ khí gì không?
Có cái gì, có được mấy khẩu súng, mấy khẩu súng thế thôi, nhưng mà giữ bỏ mẹ ra đấy chứ, mất thì chết (cười).
Như ông lúc đấy là có được bắn, có được tập bắn không?
Chả được bắn bao giờ.
Thế thì ai bắn?
Phải giữ gìn.
Thế mình là du kích cơ mà?
Là du kích nhưng mà nó chả cho.
Thế mình có được nuôi ăn không ạ?
Chả được, có đâu mà ăn, mà nuôi ăn.
Tức là tự ăn cơm nhà xong đi tập?
Tự ở nhà thôi, ăn cơm nhà thổi tù và cho dân đấy mà.
Tức là mình có ở tập trung không ông?
Không tập trung, ngày thế này tập trung với nhau xong thì tối lại về.
Ba mươi người?
Ừ, ba mươi người, chia làm tổ, tổ là mười một, mười hai người, đấy. Thế dần dần về sau có bộ đội người ta đi về ấy là thế người ta còn biết một hai thế người ta huấn luyện.
À có thế bộ đội chính quy về đây đóng à ông?
Ờ, vẫn đóng ở làng.
Bộ đội chính quy đấy?
Ừ.
À thế ạ. Người ta đóng có nhiều lần không ạ?
Chóng thôi.
Mình có phải đóng góp để nuôi bộ đội chính quy đấy không?
Không, chả phải đóng, có đâu mà đóng anh, cũng nghèo tất đấy thôi, thì chúng tôi cũng là những thằng nghèo tất, làm gì có (cười).
Thế là của họ họ ăn?
Vâng.
Thế mỗi lần họ về đây họ đóng có lâu không ông?
Cũng chóng thôi.
Khoảng bao nhiêu ngày ạ?
Nó tùy theo.
Ông có nhớ lúc đấy là sư đoàn nào hay là tiểu đoàn nào về đây không?
Chả, chả nhớ đâu.
À như ông làm du kích thế thì mình có đánh nhau trận nào không?
À có những cái, đánh nhau nhưng mà vẫn phải cẩn thận, cũng cẩn thận lắm.
Thế nào ạ?
Là vì đây sang, sang sông, đây sang sông, tổ chức đây sang, cẩn thận không có nó lấy đầu lúc nào đấy, cho nên là cũng không, không...
Tức là Pháp nó bắt mình á?
Ừ nó bắt.
Nó về đây nó bắt á?
Ừ.
Thế sao mình không đánh nó à?
A, đánh thế nào được, mình có súng đâu mà đánh (cười).
Thế du kích lúc đấy mà không đánh Pháp thì làm việc gì là chính ạ?
Có súng đâu mà đánh.
Thế thì thành lập đội du kích đến ba mươi người làm việc gì là chính ạ?
Canh gác cho dân cho làng, cho ngủ yên.
Thế Pháp nó đến mình lại chạy?
Ừ, đến lại chạy (cười), phải hàng chứ, coi như hàng.
Hàng hay là chạy ạ?
Chạy chứ hàng nó thì lại là đánh được.
Thế cũng chỉ là để canh gác xóm làng thôi?
Ừ, canh gác xóm làng thôi.
Thế ông làm du kích xong ông vào làm Ủy viên thư ký, sau từ Ủy viên thư ký đấy là ông lên Phó Chủ tịch?
Ừ, sau tôi lên Phó Chủ tịch, thế thôi chứ cũng không làm to nữa.
Phó Chủ tịch là to rồi chứ?
(cười).
Lúc đấy Phó Chủ tịch có lương không ạ?
Có đâu.
Tưởng chức như thế phải có lương chứ ạ?
Không, chả có.
Thế cứ cơm nhà đi làm việc?
Cơm nhà vác tù và cho dân.
À thế năm 45 đấy thì ở địa phương mình có các cái đội Nam tiến không ông? Khi mà Pháp nó gây hấn trở lại đấy?
Chả có đâu.
Mình có thành lập các cái đội Nam tiến không?
Chả có, có làm cái gì mà tiến.
Vào Nam đánh Pháp đấy?
Đánh Pháp đấy. Chỉ có làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ làng, để cho dân yên, thế thôi.
Khi ông làm trong Ủy ban như thế thì Ủy ban mình có tổ chức những cái, à giải quyết những cái vấn đề liên quan đến pháp luật không ông?
Cũng dần dần.
Ví dụ như là ở trong làng xã đây có chuyện gì, tranh chấp hoặc là xích mích, hoặc là trộm cắp gì đấy, có giải quyết không ạ?
Cái đấy thì cũng có giải quyết nhưng mà dần dần.
Tức là thế nào ạ?
Làm dần dần tức là việc trộm cắp thì là cũng mời người ta lên để giải thích, thế cũng có người ấy là nặng thì phải phạt.
Phạt ạ?
Ừ.
Lúc đấy mình phạt bằng cách gì ông?
Phạt tiền.
Thế người ta có chịu đóng không ạ?
Cũng đóng nhưng mà ít.
Thế nếu người ta không có tiền đóng thì mình làm gì được người ta?
Cái lúc đấy nó ít thôi chứ có cái gì đâu.
Thế Ủy ban mình có tham gia vào cái việc chia gạo, muối, dầu, vải cho dân chúng không ông?
Chả có.
Trong thời gian kháng chiến thì cái việc buôn bán những cái đồ dùng cần thiết thì có được thực hiện không ạ?
Lúc mới đầu thì người ta cũng có đấy nhưng mà xong thì dần dần nó xóa bỏ.
Sao lại xóa bỏ việc buôn bán ạ?
À, không thật thà.
Mình có buôn với vùng tề không ông?
Có, buôn với vùng tề, đấy, buôn bán với vùng tề đấy, đấy là nó không thật thà.
Ai không thật thà ạ?
Thì cái người đi buôn đấy, thế xong thì xóa đi.
Thế xóa đi không ai buôn thì mình lấy gì ra mình dùng?
Úi trời không ấy nhưng mà phải bảo họ thật thà, quy ước thế. Buôn bán vải vóc rồi thì muối vào vùng tề, vùng bên đấy đem về vùng tự do bên này vải vóc, muối.
Ông có nhớ ngày đấy là ở đây ai đi buôn vào vùng tề không?
Ui nhiều.
Ông có nhớ tên một người nào cụ thể không? Tên một ông bà nào đấy mà người ta buôn vào vùng tề đấy?
Ở đây thì chính là cái anh Quỳnh Lâm đấy thì nó lại hay buôn.
Ông đấy đi buôn cái gì ạ?
Cũng buôn vải, buôn dầu rồi buôn những cái thứ gì mà nó có tính chất, ở dưới là nó hay đi buôn, vì nó hay, hay, cái gì người ta gọi là giáp giới vùng tề mà, đấy thế, được thời gian như thế xong thì thôi, thế xong thì Ủy ban cấm.
Tức là ông buôn gian bán lận quá à?
Ừ, buôn gian bán lận láo lếu.
Thế cấm sau ông có nghe không?
Xong nó phải nghe chứ, bắt, bắt thằng buôn bán không đúng đấy thì phạt.
À thế trong cái thời gian kháng chiến thì mình sử dụng loại tiền tệ gì để tiêu ông nhỉ? Tiền Đông Dương hay là tín phiếu kháng chiến, hay tiền tài chính?
Tiền, tiền tài chính, nhưng mà nó ít.
Ngoài tiền tài chính ra còn tiêu tiền gì nữa không ạ?
Chả có cái gì cả.
Thế tiền Đông Dương sau khi giành chính quyền còn không?
Chả có nữa.
Tiền tài chính lúc đấy là ông có nhớ là loại tiền gì không?
Nhớ cái đồng tiền ấy cũng, chả nhớ được, cái đồng nó bé lắm.
Bằng bạc giấy ạ hay là...?
Ừ, bằng giấy, giá trị nó bé.
Nó có đẹp đẹp bằng cái tiền bây giờ không?
Chả đẹp bằng bây giờ.
Ở địa phương mình đây thuộc vùng tự do hay tạm chiếm ông, hay vùng du kích?
Mình là, là, chả, đây thì là vùng...
Vùng tự do à ông?
Vâng, vùng tự do, mà ở với nó cũng sợ bỏ mẹ ra đấy chứ, nó gần nhau, nó sang nó mà đớ được thì cũng (cười).
Thế khi nào thì ông thấy Pháp nó quay đến đây?
Dạ?
Khi nào thì ông thấy Pháp nó trở lại địa phương mình đây?
À đấy là chóng thôi.
Khoảng năm bốn mấy? Tức là nó cứ càn về đây suốt à?
Không, không, nó không càn suốt đâu, thỉnh thoảng thôi.
Tức là thỉnh thoảng nó lại về đây nó càn?
Vâng, nó ở đây, nó ở gần.
Nó càn thì bắt đầu mình lại chạy?
Ừ.
Thế nó lại vơ vét hết?
Lại chạy, nó sang lúc nào thì lại chạy lúc bấy giờ.
Thế thì mất hết à?
Mất hết, có cái gì đâu anh, nhà chả có cái gì, gọi là tiêu thổ kháng chiến mà lại.
À trên này cũng thực hiện tiêu thổ kháng chiến đấy ạ?
Tiêu thổ kháng chiến, chứ làm gì có nhà như thế này mà ở, nhà, nhà.
Tiêu thổ kháng chiến thế là mình phá hết à ông?
Phá hết, tiêu thổ đấy (cười).
Đình, chùa có phá không ạ?
Không, đình, chùa thì không.
Cháu tưởng người ta phá toàn bộ chứ?
Không, có cái gì.
Ở đây có cái đình chùa cổ nào không ạ?
Chả có, có mấy cái đình, mấy cái chùa, thế là cũng giữ mãi chả phá phách gì, thế nó yên.
Còn cái lúc đấy là chỉ phá nhà thôi, phá nhà phá đường?
Ừ, phá đường.
Ông có nghe được cái lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ không? Tháng 12 năm 46 đấy?
Biết rồi, cái đó có đấy, lệnh tiêu thổ kháng chiến mà.
Những cái thông tin đấy ông nghe từ đâu ạ?
À ở xã, ở huyện người ta đưa về, đưa về xong xã, xã xong thì phổ biến cho dân làng, bà con biết, đấy gọi là, cái gì nó cũng phải thông qua Ủy ban chứ.
À địa phương mình phản ứng như thế nào khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy ông? Thái độ của địa phương mình lúc đấy thế nào, đồng tình hay là phản đối?
Phản đối chứ, lúc, phản đối.
Tức là Bác Hồ đứng ra ký với Pháp đấy?
Vâng, đấy, xong thì cán bộ là hiểu được đấy thì tuyên truyền cho dân làng biết.
Lúc đấy tầng lớp phản động còn rêu rao là Bác Hồ bán nước cơ mà?
Ừ, nói nó phao tin thế nhưng mà...
Thế dân tình là cũng, cũng phản đối à?
Không, những cái thằng chả hiểu thế nào thôi chứ, chứ còn những thằng như chúng tôi thì lại phải giải thích, biết đến đâu thì giải thích đến đấy.
Thế người ta có nghe mình không ạ?
Có, về sau cũng phải nghe chứ.
Ở mình đây Quốc dân đảng có hoạt động không ông nhỉ?
Quốc dân đảng thì không hoạt động, cũng có đấy nhưng mà nó, nó xa.
Xa là ở đâu ạ?
Nó xa là nó không gần mình.
Tức là ở trong cái chỗ mình đây là không có?
Vâng, không có.
Thế những cái ông mà khi mình ký cái Hiệp ước sơ bộ đấy mà những cái người phản đối đấy là họ thuộc tầng lớp nào ạ?
À nó thuộc tầng lớp, cũng, cũng có người chánh, phó lý rồi thì cũng có người họ, họ theo. Về đằng này thì mình có, có cán bộ mình tuyên truyền giải thích, đấy, thế là có những người, có anh em là mình phải giải thích chứ không có thì, thì không được.
Ở đây có cái tổ chức phản động nào trong cái thời gian đấy không ạ, chống lại mình không?
Không có, vâng, không có, úi nó mà có thì lôi thôi.
À thế cái quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh lúc đó thế nào ông nhỉ?
Ờ cái đấy thì phải khăng khít rồi.
Ông có thể nói cụ thể hơn được không ạ?
Mình theo Việt Minh, Việt Minh, Việt Minh là mình rồi, là tổ chức.
Tức là hai bên là thống nhất với nhau?
Vâng, hai bên thống nhất, cái gì cũng thế.
À trong thời gian kháng chiến thế thì có cán bộ nào của Trung ương đến thăm địa phương mình không ông?
Các ông cũng đến luôn đấy, các ông phải đến để tuyên truyền.
Ở Trung ương đấy?
Vâng.
Những ông đấy là chẳng hạn như ông ông biết là ông nào?
Úi trời, cũng chả biết được gì đâu.
Lúc đấy ông làm Phó Chủ tịch cơ mà?
Ờ nhưng mà...
Các ông ấy về thường thường các ông ấy làm cái gì đấy ạ?
Tuyên truyền chính sách, pháp luật.
À thế ở mình đây có ai làm cho các bộ, ngành Trung ương cái thời gian đấy không ông?
Cũng có, vâng.
Làm ở Trung ương ấy?
Vâng.
Trong thời gian kháng chiến chống Pháp?
Chống Pháp.
Ông nào ạ?
Ở đây thì có Trọng nhỉ.
Ông Trọng ạ?
Vâng, Trọng, ông Trọng bây giờ nghỉ hưu rồi, ông ấy làm...
Ông ấy làm gì ở Trung ương ạ?
Tài chính.
Ở trên Trung ương ạ?
Vâng.
Cái thời điểm kháng chiến chống Pháp?
Chống Pháp thì ông ấy còn độ ít tuổi.
À tức là ông ấy làm sau này chứ gì?
Vâng, làm sau này.
À cái số lượng đảng viên của Ủy ban đấy ông mà từ năm 45 - 46 mà so với cái thời gian mà ông vào Đảng ấy, thì ông thấy nó khác nhau nhiều không?
Ừ, ngay bây giờ thì nó nhiều rồi.
Không, cái thời điểm mà năm 45 - 46 so với lúc ông vào Đảng là năm 50, thì số lượng có tăng lên nhiều không ạ?
Cũng tăng nhiều đấy, mỗi ngày mỗi tăng.
Khi cái Ủy ban lâm thời đấy thì số lượng đảng viên là đã có chưa ạ?
Đã có tăng rồi.
Lâm thời là đã có đảng viên chưa ạ?
Có rồi.
Như ông làm Chủ tịch, à Phó Chủ tịch đấy thì cái lúc mà dăm, sáu người làm trong Ủy ban đấy thì có mấy người là đảng viên?
Vâng, ít thôi.
Ví dụ trong sáu người đấy thì mấy người là đảng viên?
Cái lúc đấy cũng phải có đến mươi lăm người rồi.
Sao lúc đầu ông bảo là có sáu người?
Không, sáu thế nào, dần dần đấy, nó ít, thế xong thì dần dần nó có, có lên.
À thanh niên ở vùng mình đây có bị bắt đi lính cho Pháp không ông?
Không, bấy giờ chả có, nó có nhưng mà bên kia, nó ở bên kia.
Bên đâu ạ?
Bên Hưng Hóa này.
Ở địa phương mình có ai dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không ạ?
Chả có, ở đây những cái đấy là cẩn thận, kín đáo.
Không có ai dinh tê vào?
Vâng, thằng nào mà ấy mà báo cáo lên thì, thì dính bắt ngay.
Tức là khi bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I là ông trúng cử là chức vụ gì? Phó Chủ tịch đấy à?
Vâng.
Còn trước đấy là Ủy viên thư ký?
Vâng.
Thế thời gian làm du kích cũng ngắn nhỉ?
Ngắn thôi.
Chắc có mấy tháng à?
Vâng.
Bởi vì du kích xong ông lại tham gia làm Ủy viên thư ký, năm 46 đã là Phó Chủ tịch rồi?
Vâng.
Ông làm Phó Chủ tịch là cho đến năm nào?
Cũng ngắn thôi, tôi làm ngắn thôi.
Ngắn là khoảng bao lâu ạ?
Ngắn thì, chả biết có được cái khóa đấy hay không.
Tức là cái lúc ông kết nạp Đảng năm 50 là ông còn làm Phó Chủ tịch không?
Còn, còn làm.
Thế đến lúc mà giảm tô, cải cách ruộng đất là ông còn làm không, cái lúc đấy là ông còn làm không?
Giảm tô cải cách, cũng, cũng còn làm đấy anh ạ.
Thế thì làm Phó Chủ tịch suốt còn gì nữa?
Vâng, làm được thời đấy thì xong thì nghỉ.
Ở mình đây có tiếp nhận người tản cư ở Hà Nội với Hải Phòng lên đây không ông?
Có, người ta lên nó ở cũng xen kẽ nhiều đấy.
Ở Hà Nội lên ạ?
Hà Nội, vâng.
Có đông không ông?
Ít thôi, cũng chả nhiều.
Thế mình có phải nuôi họ không ạ?
Không, họ đi họ có lương thực.
Ở đây mình có tổ chức những cái Tuần lễ vàng hay là hũ gạo tiết kiệm không ông nhỉ?
Có, thỉnh thoảng.
Lúc đấy mình vận động như thế nào về chuyện đấy ông nhỉ?
Tuần lễ vàng hay là vận động tiết kiệm là do trên nói thế nào thì về là anh em cán bộ ở dưới mình lại tuyên truyền, đấy, thế thôi, được ít nào hay ít ấy.
Tuần lễ vàng mình đóng góp được nhiều không ông?
Chả được bao nhiêu, có đâu, dân làng có đâu.
Mình nghèo quá?
Vâng.
Nhưng mà cái hũ gạo tiết kiệm thì mình thực hiện tốt chứ hả?
À cái đấy thì có, cái thì có, cái thì tốt, cái đó là của dân mà lại, mà không phải...
Thế lúc đấy làm thế nào ông nhỉ?
Dạ?
Lúc đấy mình thực hiện như thế nào ạ?
Cái lọ gạo nuôi quân đấy thì bây giờ cán bộ phổ biến cho cán bộ ở dưới là tình hình là, tình hình là, là tiết kiệm để cho dân, thế bây giờ thì đóng góp mỗi nhà một ít, có nhiều thì góp nhiều, có ít thì góp ít.
Như nhà ông lúc đấy thì có góp không?
Có, cán bộ thì có tất.
Tưởng cán bộ là không phải góp?
(cười).
Thế cái gạo đấy sau chuyển đi đâu ạ?
Xong chuyển đi, cũng lại, lại giúp đỡ người ta nghèo không có.
À cháu tưởng là để nuôi bộ đội?
Không.
Ở đây mình có lập những cái Hội Mẹ chiến sĩ không ông?
Có Hội Mẹ chiến sĩ, những cái đó là có tất.
Thế Hội Mẹ chiến sĩ đấy họ làm những việc gì ạ?
Hội Mẹ chiến sĩ nó cũng đi quyên tiền ủng hộ để giúp đỡ bộ đội, một đồng, hai ba đồng.
Cái lúc mà bộ đội đóng quân người ta có giúp đỡ không?
Có, cũng có giúp đỡ, được ít nào hay ít đấy.
Ở đây mình có nuôi thương binh không ông nhỉ?
Thương binh, không, không có nuôi thương binh.
Thế mình không nhận nuôi thương binh về làng mình à?
Vâng.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì mình có đóng góp gì cho cái chiến dịch đấy ông? Địa phương mình đây này, năm 54 đấy?
Năm 54, cũng, cũng lọ gạo nuôi quân đấy.
Có đi dân công các thứ không ạ?
Có dân công, tôi cũng đi đấy.
Ông đi dân công lâu không? Mấy tháng?
Không biết là ba tháng hay là hai tháng, mãi cơ mà.
Nhưng lúc đấy ông còn làm Phó Chủ tịch cơ mà?
Á đi.
Phó Chủ tịch mà cũng phải đi?
Phải đi (cười).
Thế mình đi chỉ lãnh đạo thôi chứ gì chứ có phải trực tiếp làm không, hay chỉ chỉ đạo thôi?
Ừ, cũng, có người cũng, tôi đi thì lãnh đạo quân đi, đi bốn tháng, ghê thật.
À trong cái thời gian kháng chiến đấy có cố vấn Trung Quốc đến địa phương mình không ông?
Không, không, chả có.
Tức là ông có đi học cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng không?
Không.
Thế cái tư tưởng Mao Trạch Đông cái thời gian ông làm Chủ tịch đấy, à Phó Chủ tịch đấy người ta có nói gì cho ông không?
Không, chả có nói gì.
Cái lúc mà ông làm Phó Chủ tịch đấy thì công việc chính của Phó Chủ tịch là cái gì?
Thì là, nó chính là bàn giấy, có cái việc gì vận động nhân dân thì Ủy ban là xuống để vận động.
Cái lúc ông làm Phó Chủ tịch đấy thì ông Chủ tịch tên là gì ạ?
Lúc đấy ông Chủ tịch, ông mới mất rồi, mới mất cách đây độ một tháng, ông ấy làm.
Có phải là ông Đặng Ái không?
Không, không, ông Đặng Ái là ông ấy không, không về đây, là ông Bộc.
Bộc ạ. Cái gì Bộc ạ?
Ông Nguyễn Trọng Bộc.
Làm Chủ tịch?
Vâng.
Còn ông làm Phó Chủ tịch?
Vâng.
Trong cái thời gian mà ông công tác trong Ủy ban đấy thì ông thường thường gần gũi với ai?
Gần gũi các anh em Ủy ban, các Ủy viên, có cái gì chính sách thì mình tuyên truyền, giải thích, chứ còn thì chả phải cái gì.
Thế cái công việc của ông lúc làm ở Ủy ban đấy ông có phải luân chuyển đi đâu không hay chỉ làm tại xã đây thôi?
Không, chả đi đâu, làm ở xã đây.
Lúc đấy gọi là Ủy ban kháng chiến hành chính?
Vâng, kháng chiến hành chính.
Thế sau này cái Liên Việt thì thế nào ông?
Liên Việt thì, Liên Việt nó tách, nó không dính dáng gì với Ủy ban.
Bên mặt trận?
Vâng, nó ở Mặt trận.
Thế công việc của Ủy ban lúc thời kháng chiến đấy ông có thấy nặng nề quá không?
Nặng, cái gì cũng Ủy ban hết, cái gì cũng Ủy ban.
À thế ông là lấy bà năm nào?
Tôi lấy sớm lắm (cười), mười tám, mười chín tuổi đã lấy vợ.
Thế bà sau này có hoạt động cùng với ông không?
Không, bà ấy làm Phụ nữ (cười), làm bên Phụ nữ.
Làm cái gì bên Phụ nữ ạ?
Làm cán bộ Phụ nữ.
Tức là trong Ban Chấp hành Phụ nữ à?
Vâng.
Có chức vụ gì trong Phụ nữ không ạ?
Chả có.
Bí thư hay Phó Bí thư gì không ạ?
Không, cán bộ Phụ nữ.
Có dạy Bình dân học vụ không?
Không.
Bà làm cán bộ Phụ nữ có lâu không ông?
Chả lâu, ngắn thôi.
Thế cán bộ Phụ nữ xong thì bà làm cái gì nữa?
Thế thôi, làm xong chả làm nữa thì nghỉ.
Lại về làm ruộng?
Vâng, ở đây thì ít.
Ông đi làm không có lương nhỉ, thời chống Pháp không có lương?
Không, chả có.
Thế sau khi chống Pháp xong ông làm cái gì nữa?
Làm thì làm nhưng mà không có gì, không có lương luật gì hết, đến năm, đến tận những năm, năm nào mới có lương cơ mà, lương thì anh bảo được bao nhiêu, mấy chục bạc.
Thế đến năm nào thì ông nghỉ hưu?
Tôi không nghỉ hưu đâu.
À ông không có lương hưu à?
Ừ.
Thế cái nơi công tác cuối cùng của ông là ở đâu?
Công tác cuối cùng là, là cán bộ kiểm tra của, của từ xã, xã xong thì lên huyện, lên huyện rồi lên tỉnh, đấy bây giờ là hưu, là hưu đấy.
À tức là vẫn có lương hưu chứ gì?
Vâng.
Tức là cán bộ kiểm tra của tỉnh?
Vâng.
Cái lúc mình làm cán bộ kiểm tra ở tỉnh đấy thì thường công việc chính của mình là cái gì hả ông?
Cái chính đấy là đi, có những anh em người ta, người ta mắc khuyết điểm thì mình tuyên truyền, giải thích cho người ta hiểu, còn có người mà nặng ấy thì là phải kỷ luật, tôi làm, tôi còn được vào Nam, tôi vào Nam ba năm.
Làm cái gì trong đấy ạ?
Thì cũng làm cán bộ kiểm tra.
Thế là ông nghỉ hưu chính thức là năm nào?
Tôi nghỉ mấy năm nay thôi.
À thế ạ. Thế cũng công tác lâu đấy chứ nhỉ?
Vâng.
À thế một cái trải nghiệm mà ông thấy hấp dẫn và thú vị nhất trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ông? Một cái trải nghiệm của riêng cá nhân ông về cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì?
Chỉ có, tôi làm nhiều ở bên kiểm tra.
Không, bảo cái thời gian kháng chiến chống Pháp ấy thì một cái kỷ niệm hoặc một cái trải nghiệm riêng của ông về cái đấy, về cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ạ? Tức là cá nhân ông nhìn lại cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì ông cảm thấy một cái gì mà thú vị nhất?
Thú vị thì nhiều cái thú lắm.
Vâng, ông cứ kể đi ạ?
Vâng, kể ra làm thì, công tác thì nhiều nhưng mà như tôi cũng tiếp thu được đấy là được ở cùng với anh em có cái tinh thần đoàn kết tốt, không có cái gì.
Khi ông công tác trong Ủy ban đấy thì ông thấy có một cái kỷ niệm gì sâu sắc nhất mà ông nhớ ông, thời kháng chiến chống Pháp đấy, có một cái kỷ niệm nào không?
Nó cũng, ai thì công tác lâu thì cũng phải có những cái kỷ niệm, nhưng mà tôi thì được cái ăn ở với anh em ấy thì lúc nào cũng đoàn kết, thế lâu thì sang cái Ủy ban kiểm tra này.
À thế ông có hay kể những câu chuyện về cái thời gian kháng chiến chống Pháp này cho con cháu nghe không?
Chả có thì giờ mà kể.
Tức là không kể à?
Không.
Tại sao lại không kể ạ? Để cho con cháu nó biết cái thời ông cha chiến đấu như thế?
Úi trời chúng nó (cười).
Không thích nghe à?
Không thích nghe (cười).
Nhưng ông đã kể chưa mà biết không thích nghe?
(cười).
Trong cái chiến dịch Biên giới năm 50 mình có đóng góp gì không ông? Lúc đấy ông đang làm Phó Chủ tịch đấy? Ủy ban mình chuẩn bị những việc gì cho cái chiến dịch Biên giới đấy?
Chuẩn bị người, chuẩn bị của, là Ủy ban là phải có cái tinh thần thế, là chuẩn bị, chuẩn bị người, đi cũng nhiều đấy.
Trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy bây giờ ông còn cái tư liệu gì không, tư liệu ảnh hay là nhật ký gì không?
Chả có cái gì cả, thôi thì hết chứ xong thì thôi chứ, còn đi công tác các nơi nữa.
Thế cái lúc đầu ông làm Ủy viên thì Ủy ban còn ít người?
Vâng, ít.
Thế đến lúc mình làm Phó Chủ tịch thì lại đông hơn à?
Vâng, nó có tăng cường thêm, có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên, thế lúc đấy có người hỗ trợ rồi.
Thôi hôm nay có khi hỏi chuyện ông đến đây thôi, không lại sợ ông lại mệt. Rất cám ơn ông.
Vâng, thôi thế thì cũng không được bao nhiêu đâu nhưng mà thôi cố gắng.
Thì cái đấy ông nhớ được cái gì thì cũng phải ấy thôi, bây giờ tuổi cũng cao rồi.
Vâng, không nhớ được nhiều nữa, chứ đáng lẽ là phải nhớ nữa kia.
Thôi thì sức của mình, cái tuổi của mình thì bây giờ nhớ đến đâu thì nói đến đấy chứ làm sao nhớ như thanh niên được.
Vâng, vâng.
Rất cám ơn ông.
(Hết băng ghi âm ngày 17 tháng 10 năm 2009)
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